Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1: Yêu cầu về kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
- Tên Gói thầu: Cung cấp vật tư trang bị an toàn cho người lao động năm 2025.
- Tên dự án: Cung cấp vật tư trang bị an toàn cho người lao động năm 2025.
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
- Địa điểm cung cấp: Tại kho vật tư Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, TDP6 phường Nam Triệu thành phố Hải Phòng.
-	Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày, trong đó: Thời gian cung cấp hàng hóa 45 ngày và thời gian nghiệm thu 15 ngày.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa
E-HSDT được đánh giá là đạt yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa khi đáp ứng các yêu cầu sau:
- Có đầy đủ bảng tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn theo yêu cầu E-HSMT;
- Chủ đầu tư sẽ đánh giá sự đáp ứng về đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa dựa trên bảng tóm tắt thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu. Trường hợp nhà thầu chào thiếu hạng mục trong bảng tóm tắt thì hạng mục hàng hóa đó được đánh giá là không đáp ứng về đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa.
- Hàng hóa chào thầu phải đáp ứng các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn, quy chuẩn sau đây:
	Stt
	Tên hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn, quy chuẩn

	1
	Ủng cao su
	- Chất liệu: làm từ nhựa PVC cao su tổng hợp, có độ bền cao, chống thấm nước và chống trơn trượt tốt bảo vệ đôi chân.
- Mầu sắc ủng: Mầu đen; Size từ 38 - 44.
- Chiều cao thân ủng: 30 - 32,5 cm (tuỳ size); Chiều dài đế: 25,5 - 28,5 cm; Chiều rộng đế: 9,6 - 10,6 cm.

	2
	Ủng chống dầu, chống axit
	- Mầu sắc ủng: Mầu đen, vật liệu chống thấm nước. có khả năng chống trơt trượt.
- Đế làm bằng thép chống đâm thủng giúp bảo vệ đôi chân. 
- Chất liệu: Ủng và đế PVC, chống dầu, chống axit; Mũi ủng bằng thép chống va đập ≥ 200J; Độ bền nén ≥ 15kN; Đế lót thép chống đâm xuyên ≥ 1100N.
- Đạt tiêu chuẩn TCVN 7651, 7652: 2007; đạt tiêu chuẩn EN ISO 20345: 2011, ASTM F2413: 2018.
- Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 36:2019/BLĐTBXH.

	3
	Ủng cách điện 35kV
	- Ủng làm bằng cao su hoặc cao su tổng hợp; có độ bền cơ, hóa và chịu nhiệt tốt, sử dụng được cả trong nhà và ngoài trời.
- Ủng chế tạo phải thỏa mãn các thông số sau:
+ Điện áp thử AC ≥ 30.000V/3 phút.
+ Độ bền kéo đứt (phần trên) ≥17 Mpa.
+ Độ bền kéo đứt (phần đế) ≥ 11 Mpa.
+ Độ dãn dài kéo đứt (phần trên) ≥ 500%.
+ Độ dãn dài kéo đứt (phần đế) ≥ 400%.
+ Chịu được thử nghiệm lão hóa trong 168h ở nhiệt độ 700C. Sau khi thử các chỉ tiêu cơ lý không kém hơn 75% so với trước lão hóa.
+ Khả năng chịu nén ≥ 15kN
+ Khả năng chịu đâm xuyên ≥ 1,3 kN
- Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 15:2013/BLĐTBXH.

	4
	Kính chống hóa chất
	- Tròng kính Polycarbonate chống tia cực tím hơn 99,9%, mắt kính trong suốt 0°, khả năng chống trầy xước, chống đọng sương, dây đeo cao su;
- Đạt tiêu chuẩn: CE EN166, 170

	5
	Kính bảo hộ
	- Mắt kính trong, tròng bằng chất liệu Polycarbonate đảm bảo chống văng bắn, chống được 99,9% tia UV, có lớp phủ chống trầy xước, chống đọng hơi sương.
- Có đệm tai mềm và đệm mũi, tạo cảm giác thoải mái khi đeo.
- Đạt tiêu chuẩn CE, EN 166, 170
- Phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia: TCVN 5082: 1990.

	6
	Găng tay chịu nhiệt
	- Chất liệu: Polyester, Aramid, sợi thép và sợi thủy tinh.
- Lớp lót Aramid bền cung cấp khả năng chống mài mòn, bảo vệ mức độ cắt cấp D EN388:2016; Lớp phủ cao su gấp nếp cho khả năng cầm nắm chắc chắn trong điều kiện khô và ướt.
- Bảo vệ nhiệt tiếp xúc lên đến 250°C trong 15 giây. 
- Đạt Tiêu chuẩn EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5; EN 388: 2016 + A1: 2018; EN 407: 2020; ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level.
- Phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia TCVN 8838-2:2011.

	7
	Găng tay chịu axit
	- Găng tay cao su sử dụng trong môi trường acid và hóa chất.
- Chiều dài găng: ≥ 45cm; Độ dày: 1mm
- Đạt tiêu chuẩn CE - CAT III; EN ISO 21420 (2020); EN388:2016 +A1:2018 - (4121X) (2018); EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLMNOPT) (2016); EN ISO 374-5 Micro Organisms (Pass) (2016).

	8
	Găng tay da hàn hồ quang (loại dài)
	- Chất liệu: Lưng và cổ tay làm bằng da nguyên miếng, da xẻ mềm mại bảo vệ lòng bàn tay và khớp ngón tay.
- Chiều dài: 34cm (Size 9)
- Khả năng chịu nhiệt tiếp xúc 100°C trong 15 giây; Sử dụng trong hàn điện, hàn tích... giúp bảo vệ tay khỏi các tác nhân gây hại như: tia lửa hàn, kim loại văng bắn, nhiệt độ cao...
- Thông số kỹ thuật:
+ Phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia TCVN 8838-2:2011.
+ Đạt tiêu chuẩn BS EN 388:2016; EN 407:2004.

	9
	Găng tay cách điện hạ áp
	- Găng tay cách điện hạ áp làm bằng cao su hoặc cao su tổng hợp. Găng tay sử dụng được cả trong nhà và ngoài trời. Găng có màu da cam.
- Găng tay cách điện hạ áp chế tạo phải thỏa mãn các thông số sau:
+ Điện áp sử dụng ≥ 500V.
+ Điện áp kiểm tra 2.500V/3 phút.
+ Độ bền kéo đứt trung bình ≥ 18MPa.
+ Độ dãn dài kéo đứt ≥700%.
+ Độ dãn dư ≤ 10%.
+ Khả năng chịu xuyên thủng ≥20N/mm. 
- Kiểu dáng, kích thước.
+ Cỡ số: 8.
+ Chiều dài toàn bộ găng: ≥ 360mm.
+ Chiều dày găng ≤ 0.5mm.
+ Chu vi lòng bàn tay 220mm±5mm.
- Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với QCVN 24:2014/BLĐTBXH.

	10
	Bộ quần áo chống hóa chất
	- Chất liệu: Vải không dệt tráng PE không thấm nước, có độ bền chắc chắn, đàn hồi tốt.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: CE; EN 1149-5 về chống tĩnh điện, EN 1073-2 về khả năng chống nhiễm phóng xạ, EN 14126 về chống các mối nguy hại sinh học; EN 13274-4 về khả năng chống cháy; đạt cấp bảo vệ chống nước Type 3-B, chống hóa chất lỏng Type 4-B và chống thâm nhập hạt rắn Type 5-B.

	11
	Quần áo chịu nhiệt
	1. Quần, áo chịu nhiệt chống cháy: 
- Vải Carbon-aramid tráng nhôm, đạt tiêu chuẩn EN ISO 11612. 
- Quần, áo tách rời để thuận tiện khi mặc.
2. Mũ chữa cháy chịu nhiệt chống cháy: 
- Vải Carbon composite; có kính mặt trên mũ chất liệu Polycarbonat, chống mài mòn, chống trầy xước cao, chống các mảnh cứng và hóa chất lỏng văng bắn vào mắt, mặt. 
- Phần bảo vệ vai cổ: Vải Carbon-aramid tráng nhôm, đạt tiêu chuẩn EN ISO 11612.
- Mũ có núm vặn điều chỉnh cỡ size phù hợp với người dùng, có dây đeo giúp cố định mũ không bị rơi ra khi đang làm việc.
3. Găng tay chịu nhiệt chống cắt: 
- Polyester, Aramid, sợi thép và sợi thủy tinh; Bảo vệ nhiệt tiếp xúc lên đến 250°C trong 15 giây; Lớp lót Aramid bền cung cấp khả năng chống mài mòn, bảo vệ mức độ cắt cấp D EN388:2016; Lớp phủ cao su gấp nếp cho khả năng cầm nắm chắc chắn trong điều kiện khô và ướt.
- Đạt Tiêu chuẩn: EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5; EN 388: 2016 + A1: 2018; EN 407: 2020; EN 420:2003; ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level.
- Phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia TCVN 8838-2:2011.
4. Boot (ủng) chịu nhiệt chống cháy: Vải Carbon-aramid tráng nhôm, đạt tiêu chuẩn EN ISO 11612; Đế cao su carbon chịu nhiệt ≥ 300°C; Chống đâm xuyên bằng vải Kevlar> 1100N; Mũi boot chất liệu Polycarbonat chống va đập lên đến 200J.
- Đạt tiêu chuẩn TCVN 12367: 2018; TCVN 7651: 2007.
- Phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia TCVN 8838-2:2011.

	12
	Quần áo bảo hộ thợ hàn
	- Chất liệu: Vải Jean dày dặn, đường may đẹp, tinh xảo, chắc chắn.
- Màu sắc: Xanh đen.
- Áo tay dài có cổ, 2 túi hộp trước ngực rất tiện dụng có thể chứa viết và sổ.
- Quần dài dây kéo, 2 túi mổ bên đùi, 2 túi hộp ở gối và 2 túi hộp ở mông dùng để đựng các vật dụng thiết yếu khi làm việc.
- Công dụng: bảo vệ cơ thể người lao động, chống văng bắn tia lửa hàn vào người, chống ánh nắng gắt chiếu trực tiếp vào người.

	13
	Bút thử điện trung thế
	- Dải điện áp làm việc: Điện áp cao AC 80V ~ 24kV.
- Thân sào có khả năng cách điện và chia thành nhiều đoạn linh hoạt dạng ống lồng.
- Thiết bị phát ra âm thanh và sáng đèn, tích hợp cho việc kiểm ta điện.
- Tuổi thọ pin: 8 giờ trạng thái hoạt động liên tục.
- Phạm vi hoạt động -10°C ~ + 50°C
- Trọng lượng: Khoảng 150 g

	14
	Phin lọc mặt nạ phòng độc
	- Phù hợp với mặt nạ phòng độc, chống bụi. Phin lọc có than hoạt tính, 2 mặt của phin lọc được ép bằng lớp sắt dạng lưới kết cấu tổ ong chống cháy.
- Đạt tiêu chuẩn KCS
- Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2012/BLĐTBXH

	15
	Mặt nạ phòng độc (loại chùm mặt)
	- Loại: Mặt nạ nguyên mặt, có 02 phin lọc.
- Chất liệu viền: bằng cao su Elastomeric đàn hồi, an toàn với da; Mặt kính: Polycarbonate, rộng chống văng bắn, chống trầy xước; Mắt kính rộng giúp tầm nhìn rõ; Thiết kế van thở ở phần mũi và miệng giúp hô hấp dễ dàng, không bị đọng hơi lên mắt kính.
- Dây đeo Neoprene 4 điểm; Đầu nối với phin lọc: Polypropylene; 
- Tính năng: phòng độc, chống bụi, phòng khí và hơi độc.
- Đạt tiêu chuẩn NIOSH, ANSI.
- Phù hợp với quy chuẩn QCVN 10:2012/BLĐTBXH

	16
	Mặt nạ phòng bụi
	- Loại: mặt nạ nửa mặt có 01 phin lọc; Dùng trong môi trường hóa chất nhẹ, chức năng chống bụi, hơi hữu cơ, vô cơ; phin lọc và từng bộ phận có thể thay thế.
- Thông số kỹ thuật: Trọng lượng mặt nạ đã bao gồm phin: 200gr (± 10%); Đạt tiêu chuẩn KCS.
- Phù hợp với quy chuẩn QCVN 10:2012/BLĐTBXH

	17
	Phin mặt nạ phòng bụi
	- Có chức năng lọc bụi
- Đạt tiêu chuẩn KCS.
Phù hợp với quy chuẩn QCVN 08:2012/BLĐTBXH

	18
	Dây đeo an toàn 3 điểm, 2 móc
	1. Dây đỡ cả người gồm:
- Dây thắt lưng (dây đai ngang bụng) kèm đệm lót; Dây quàng vai kèm đệm lót; Dây quàng đùi kèm đệm lót; Dây phía dưới khung chậu; Vòng chữ D ở 2 bên hông và lưng; Chi tiết điều chỉnh dây thắt lưng, dây quàng vai, dây quàng đùi; Bề rộng dây chính  ≥ 40 mm; Bề rộng dây phụ  ≥ 20 mm
- Đạt tiêu chuẩn TCVN 7802-1:2007 (ISO10333-1:2000)
2. Dây treo an toàn 02 móc:
- Dây làm bằng sợi tổng hợp.
- Chịu được độ bền tĩnh thử nghiệm ≥ 22kN.
- 02 phần đầu dây có 2 móc an toàn chịu độ bền tĩnh thử nghiệm ≥ 20kN/1 min.
- Phần nối giữa móc và dây treo có chức năng chống xoắn.
- Dây treo có hệ thống chống sốc.
- Đạt tiêu chuẩn EN 1497:2007; EN 358:2018; EN 361:2002; tiêu chuẩn TCVN 7802-2:2007 (ISO10333-2:2000).
- Khóa móc và các bộ phận nối của dây đều đạt tiêu chuẩn TCVN 7802-5: 2008 (ISO 10333-5: 2004); 
- Dây an toàn phù hợp với quy chuẩn QCVN 23:2014/BLĐTBXH

	19
	Thang nhôm (rút) cách điện ba đoạn
	- Loại thang trượt gồm 3 đoạn.
- Chiều cao tối đa ≥ 11 m; Chiều cao thu gọn ≥ 4.4m
- Khoảng cách bậc: 30 cm; Độ rộng chân thang ≥ 45 cm; 
- Trọng lượng thang: ≤33.3kg
- Thang có khả năng cách điện, cách nhiệt, không bị ăn mòn gỉ sét.
- Tải trọng thang ≥ 150 kg,
- Độ dày: 3mm
- Sản phẩm gồm 2 móc treo
- Thang có giấy kiểm định
- Tiêu chuẩn EN131

	20
	Thang nhôm chữ A
	- Chiều cao tối đa chữ A ≥ 185 cm; Chiều cao tối đa duỗi thẳng (chữ I) ≥ 380 cm (Có khả năng thu gọn và tăng độ cao tùy ý).
- Khoảng cách bậc ≥ 30 cm; 
- Độ rộng mở thang ≥ 173 cm; Chiều dài chân phụ ≥ 67 cm; Số bậc: 2*6
- Trọng lượng thang ≥ 14 kg
- Thang có 02 chân phụ và bổ sung thêm 02 bánh xe phía chân thang
- Chất liệu: Hợp kim Nhôm, Nhựa
- Độ dày nhôm: 1,2-1,5 mm
- Trọng tải đóng gói: ≥ 15 kg Tải trọng ≥ 150kg 
- Tiêu chuẩn EN131

	21
	Quạt công nghiệp phi 600-700mm
	- Công suất: 290W.
- Lưu lượng gió: 17.400 m³/h.
- Sải cánh: 75cm; Cánh gang: 3 cánh.
- Motor: 100% giây đồng.
- Loại quạt đứng cọc rút có thể điều chỉnh được độ cao.

	22
	Giầy BHLĐ (loại cao cổ cho thợ hàn)
	- Loại cao cổ dùng cho thợ hàn để bảo vệ chân trong quá trình làm việc.
- Mặt giầy: Da bò 1.6mm~1.8mm; Đế tấm kevlar (vải chống đạn) chống đâm xuyên; Đế trong Poly-U đàn hồi.
- Lớp lót giầy: Cao su tự nhiên với silicon giúp đàn hồi tốt, khử mùi hôi.
- Phù hợp quy chuẩn QCVN 36:2019/BLĐTBXH.

	23
	Đèn pin đội đầu
	1. Bóng LED: Sử dụng chip LED Cree XML T6
2. Điện áp hoạt động: 3.7 - 7.4V, tương thích với pin lithium 18650.
3. Chức năng chiếu sáng: 3 chế độ: Cao, Thấp, Nháy (Flash)
4. Nguồn pin: Dùng 2 viên pin sạc 18650, sạc qua cổng USB tiện lợi.
5. Thông số kích thước và trọng lượng:
- Kích thước: ~ 40 × 80 mm
- Trọng lượng: ~ 190 g (gọn nhẹ, dễ mang khi đội lâu).
6. Vật liệu: Thân đèn làm bằng hợp kim nhôm + nhựa ABS, bền, chịu va đập tốt.
7. Hiệu suất chiếu sáng:
- Độ sáng: ≥ 800 lumen
- Thời gian chiếu liên tục: ~5 giờ
- Tầm chiếu xa: ~150 m
- Chống nước: chuẩn IP44 (chống nước bắn từ mọi hướng, dùng tốt khi đi mưa nhỏ hoặc môi trường ẩm ướt).
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	Đèn pin + Bộ sạc (cầm tay)
	- Bóng LED: 01 bóng LED công nghệ XHP50 
- Điện áp hoạt động: 3.7V; dung lượng pin 4000mAh.
- Chức năng chiếu sáng: 4 chế độ (Cao, Trung bình, Thấp, Nháy/Strobe) đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.
-  Nguồn pin: Hỗ trợ 2 lựa chọn nguồn pin sạc Lithium (tích hợp sạc qua cổng USB) hoặc 4pin AA (được đặt trong khay đựng pin – battery holder).
+  Kích thước sản phẩm: ~48 × 240 mm.
+  Trọng lượng: ~453 g.
+ Vật liệu: Vỏ hợp kim nhôm bền chắc
-  Hiệu suất chiếu sáng: Độ sáng: 2000 lumen; Thời gian chiếu liên tục: 6 giờ; Tầm chiếu xa: 250 m.
-  Khả năng chống nước: Chuẩn IP67.

	25
	Sào cách điện 35kV
	- Loại ống lồng nhau; Chiều dài mở rộng ≥ 3.000 mm; Chiều dài thu gọn ≤ 1.350 mm; Trọng lượng ≤ 1,45 kg.
- Các ống sào làm bằng vật liệu sợi Fiberglass cách điện; 
- Các khớp nối, khóa hãm có cấu tạo chắc chắn.
- Đầu móc thao tác kiểu chữ T tháo lắp cơ động với đầu sào kiểu mâm kẹp có răng khía, linh động gắn các dụng cụ làm việc khác.
- Chịu điện áp thử 100kV/30 cm xoay chiều tần số công nghiệp trong thời gian 1 phút; Thử nghiệm uốn (Fd), Thử nghiệm xoắn (Cr), Thử nghiệm ép vỡ (Fr)
- Sào phải được thử nghiệm theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5587-2008 hay IEC 60855:1985 “Quy định cho ống cách điện chữa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện”

	26
	Mặt nạ phòng độc cách ly (có mặt trùm và bình khí thở)
	- Mặt nạ phòng độc có bình dưỡng khí khoảng 4.7 lít, có van điều chỉnh đóng mở khí. Sử dụng đơn giản, các chức năng dễ điều khiển, đai đeo trọng lượng nhẹ, chống chịu tốt với va đập và nhiệt. Có đèn nhấp nháy cho biết vị trí người sử dụng. Khi không khí trong bình xuống thấp, đèn đỏ nhấp nháy để người đi cùng có thể giúp cảnh báo người sử dụng.
- Thời gian sử dụng: tối đa khoảng 30 phút (40 lít/phút khi hô hấp).
- Trọng lượng bình: 8kg (±10%) (trừ mặt nạ bổ trợ, pin và trọng lượng không khí).
- Chất liệu bình: Carbon composite.
- Thể tích: khoảng 4.7 lít; Áp suất ≥ 310 bar.
- Áp suất kiểm định sản phẩm đạt 517 bar.
- Đạt tiêu chuẩn: KFI (Korea) hoặc tương đương.

	27
	Thiết bị đo hydro cầm tay
	- Thiết bị cầm tay để đo nồng độ khí hydro, loại có đầu rò thuận tiện cho việc đo ở các khe nhỏ hẹp.
- Đo nồng độ khí dễ cháy, dải đo 0 đến 100% LEL
- Độ phân giải: 0.1 %LEL
- Mức cảnh báo: 20 %LEL
- Lấy mẫu: Bơm hút
- Cảnh báo: Đèn, còi
- Nguồn điện: AA pin khô Alkaline
- Khối lượng: khoảng 460g (đã bao gồm pin)

	28
	Bình CO2 dùng cho áo phao tự thổi
	- Dùng để lắp cho áo phao tự thổi. Loại sử dụng 1 lần, không nạp lại. 
- Chất liệu bình bằng kim loại.
- Trọng lượng bình: 100gr (±10%)

	29
	Pa lăng xích 3 tấn
	- Chế tạo bằng hợp kim có độ bền cao. Khả năng chịu va đập tốt, ít hỏng và an toàn trong sử dụng.
- Loại: pa lăng xích kéo tay.
- Tải trọng nâng: 3 tấn.
- Chiều cao nâng hạ: 5 mét.
- Pa lăng xích kéo tay có thể xoay 360 độ quanh móc treo để dễ dàng xử lý các vật kéo nặng.

	30
	Palăng lắc tay 1,5 tấn (Palăng xích 1,5 tần)
	- Chế tạo bằng hợp kim có độ bền cao. Khả năng chịu va đập tốt, ít hỏng và an toàn trong sử dụng.
- Tải trọng nâng: 1,5 tấn 
- Chiều cao nâng hạ: khoảng 1,5 mét

	31
	Pa lăng xích 1 tấn
	- Chế tạo bằng hợp kim có độ bền cao. Khả năng chịu va đập tốt, ít hỏng và an toàn trong sử dụng.
- Loại: palăng xích kéo tay.
- Tải trọng nâng: 1 tấn.
- Chiều cao nâng hạ: 3 mét.
- Pa lăng xích kéo tay có thể xoay 360 độ quanh móc treo để dễ dàng xử lý các vật kéo nặng.

	32
	Pa lăng xích 5 tấn
	- Chế tạo bằng hợp kim có độ bền cao. Khả năng chịu va đập tốt, ít hỏng và an toàn trong sử dụng.
- Loại: pa lăng xích kéo tay.
- Tải trọng nâng: 5 tấn
- Chiều cao nâng hạ: 5 mét.
- Pa lăng xích kéo tay có thể xoay 360 độ quanh móc treo để dễ dàng xử lý các vật kéo nặng.

	33
	Ống bao chân da cho thợ hàn
	- Chất liệu: được làm từ vật liệu da bò 
- Độ dày: từ 1,3 - 1,5mm.
- Khả năng chịu nhiệt từ 200 đến 250℃ 
- Bên trong có một lớp đệm chống cắt.
- Ống chân da thợ hàn là đồ bảo hộ lao động cần thiết cho mỗi công nhân khi phải làm việc trong môi trường nóng, dễ bị cháy...

	34
	Máy phun rửa áp lực cao
	- Áp lực làm việc: 230Bar.                      
- Áp lực tối đa: 250Bar.    
- Công suất: 7.5kw.           
- Điện áp: 380V/3pha.
- Piston: Thép Phi 20.
- Lưu lượng nước: 16 Lít/phút.       
- Tốc độ: 1450 vòng/phút.
- Ống cao áp 15M/ lõi thép.

	35
	Cáp vải (Loại 1 tấn dài 5m)
	- Dây cáp cẩu hàng;
- Chất liệu: sợi 100% Polyeter; trọng tải 1 tấn; dài 5m; bản rộng 25mm; độ giày 9mm
- Hệ số an toàn 7:1
- Trọng lượng: 0,98 kg

	36
	Cáp vải (Loại 2 tấn dài 3m)
	- Dây cáp cẩu hàng;
- Chất liệu: sợi 100% Polyeter; trọng tải 2 tấn; dài 3m; bản rộng 50mm; độ giày 9mm
- Hệ số an toàn 7:1
- Trọng lượng: 1,24kg

	37
	Quạt thổi xách tay
	Cấp điện áp 220v; tần số 50hz; lượng gió 5700m3/h; công suất 1100; sải cánh 400; tốc độ 2800; áp lực 700Pa

	38
	Dây khoanh vùng an toàn
	- Chất liệu: Nhựa
- Màu: Đỏ, trắng
- Chiều dài: 100m/cuộn.



2.2. Tài liệu chứng minh mác mã, thông số kỹ thuật, chất lượng hàng hóa
E-HSDT được đánh giá là đạt về tài liệu chứng minh mác mã, thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu khi đáp ứng các yêu cầu sau:
· Tài liệu được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh. 
· Có đầy đủ catalogue, tài liệu nhà sản xuất và bản thử nghiệm (một số hạng mục theo quy định) của tất cả các hạng mục hàng hóa theo yêu cầu của chủ đầu tư.
· Tài liệu phải đáp ứng được mác mã, thông số kỹ thuật, xuất xứ hàng hóa chào thầu.  
· Trường hợp chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn thì ngoài phần tài liệu cho hàng hóa được chào thầu, Nhà thầu phải lập bảng so sánh để chứng minh tính tương đương hoặc tốt hơn của hàng hóa. Bảng so sánh để chứng minh tính tương đương hoặc tốt hơn của hàng hóa được coi là một bộ phận tài liệu của hàng hóa. Tài liệu chứng minh được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt.
- Nhà thầu đính kèm theo E-HSDT các tài liệu theo bảng yêu cầu như sau: 
	Stt
	Tên chủng loại hàng hóa
	Yêu cầu về tài liệu chứng minh mác mã, thông số kỹ thuật, chất lượng hàng hóa

	1
	Ủng cao su
	- Có catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất.
- Nhà sản xuất có Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015.

	2
	Ủng chống dầu, chống axit
	- Có Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất;
- Có Phiếu kết quả thử nghiệm ủng an toàn theo TCVN 7651, 7652:2007 (Ngoại quan, Chiều dài bên trong của pho mũi, độ bền va đập, độ bền nén, chống đâm xuyên).
- Nhà sản xuất có Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015.

	3
	Ủng cách điện 35kV
	- Có Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất.
- Có Kết quả thử nghiệm ủng cách điện (không bị đánh thủng, không phóng điện bề mặt; Độ bền kéo đứt phần trên, phần đế; Độ dãn dài kéo đứt phần trên, phần đế; lão hóa ở nhiệt độ 700C theo yêu cầu thông số kỹ thuật.
- Nhà sản xuất có Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015.

	4
	Kính chống hóa chất
	- Có Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất. 
- Có giấy chứng nhận sản phẩm tiêu chuẩn EN166:2001.

	5
	Kính bảo hộ
	- Có Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất.
- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN166.

	6
	Găng tay chịu nhiệt
	- Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất; 
- Có chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 420, 388, 407.
- Nhà sản xuất có Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015.

	7
	Găng tay chịu axit
	- Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất; 
- Có giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn EN 388, 407, ISO 374-1-5.
- Nhà sản xuất có Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015.

	8
	Găng tay da hàn hồ quang (loại dài)
	- Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất.
- Chứng nhận sản phẩm theo EN 388, 407, 12477
- Nhà sản xuất có Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

	9
	Găng tay cách điện hạ áp
	- Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất.
- Kết quả thử nghiệm ở điện áp (găng không bị đánh thủng, không phóng điện bề mặt); Độ bền kéo đứt trung bình; Độ dãn dài kéo đứt; Độ dãn dư; Khả năng chịu xuyên thủng theo yêu cầu thông số kỹ thuật.
- Nhà sản xuất có Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

	10
	Bộ quần áo chống hóa chất
	- Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất; 
- Giấy chứng nhận EN 1149-5; EN 1073-2; EN 14126;  EN 13274-4
- Nhà sản xuất có Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

	11
	Quần áo chịu nhiệt
	- Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất;
- Kết quả thử nghiệm ủng chữa cháy theo TCVN 12367:2018, 7651: 2007.
- Nhà sản xuất có Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015.

	12
	Quần áo bảo hộ thợ hàn
	- Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất
- Nhà sản xuất có Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015.

	13
	Bút thử điện trung thế
	Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất

	14
	Phin lọc mặt nạ phòng độc 
	Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất;

	15
	Mặt nạ phòng độc (loại chùm mặt)
	Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất

	16
	Mặt nạ phòng bụi
	Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất; 

	17
	Phin mặt nạ phòng bụi
	Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất;

	18
	Dây đeo an toàn 3 điểm, 2 móc
	- Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất;
- Giấy chứng nhận đạt EN 1497:2007; EN 358:2018; EN 361:2002
- Có kết quả thử nghiệm (ngoại quan, dây đỡ người, khóa móc và các bộ phận nối).
- Nhà sản xuất có Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015.

	19
	Thang nhôm (rút) cách điện ba đoạn
	Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất

	20
	Thang nhôm chữ A
	Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất

	21
	Quạt công nghiệp phi 600-700mm
	Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất

	22
	Giầy BHLĐ (loại cao cổ cho thợ hàn)
	- Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất
- Nhà sản xuất có Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015.

	23
	Đèn pin đội đầu
	Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất

	24
	Đèn pin + Bộ sạc (cầm tay)
	Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất

	25
	Sào cách điện 35kV
	- Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất;
- Kết quả thử nghiệm 100kV/30cm xoay chiều (độ bền điện áp tần số công nghiệp trong thời gian 1 phút).

	26
	Mặt nạ phòng độc cách ly (có mặt trùm và bình khí thở)
	- Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất 
- Chứng nhận đạt tiêu chuẩn KFI hoặc tương đương
- Nhà sản xuất có Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015.

	27
	Thiết bị đo hydro cầm tay
	Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất

	28
	Bình CO2 dùng cho áo phao tự thổi
	Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất

	29
	Pa lăng xích 3 tấn
	Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất

	30
	Palăng lắc tay 1,5 tấn (Palăng xích 1,5 tần)
	Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất

	31
	Pa lăng xích 1 tấn
	Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất

	32
	Pa lăng xích 5 tấn
	Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất

	33
	Ống bao chân da cho thợ hàn
	Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất

	34
	Máy phun rửa áp lực cao
	Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất

	35
	Cáp vải (Loại 1 tấn dài 5m)
	Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất

	36
	Cáp vải (Loại 2 tấn dài 3m)
	Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất

	37
	Quạt thổi xách tay
	Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất

	38
	Dây khoanh vùng an toàn
	Catalogue hàng hóa hoặc tài liệu của nhà sản xuất


2.3. Xuất xứ hàng hóa
Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa: 
- Nhà thầu phải nêu đầy đủ tên hãng sản xuất và nước sản xuất (hoặc vùng lãnh thổ sản xuất) của hàng hóa chào thầu.
- Xuất xứ hàng hóa phải phù hợp với tài liệu kỹ thuật chứng minh.
2.4. Các cam kết của nhà thầu
- Cam kết cấp hàng mới 100% và hàng hóa được bảo quản theo khuyến cáo của nhà sản xuất trước khi bàn giao tại kho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
- Cam kết tiến độ đáp ứng E-HSMT.
- Cam kết bảo hành hàng hóa: 06 tháng đối với tất cả các hạng mục sản phẩm nhà thầu cung cấp, tính từ ngày nghiệm thu bàn giao hàng hóa. Trong thời gian bảo hành, nhà thầu có trách nhiệm tiến hành khắc phục các hư hỏng, khuyết tật phát sinh chậm nhất 48 giờ sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư. Trường hợp Nhà thầu không tiến hành khắc phục các hư hỏng, khuyết tật phát sinh trong khoảng thời gian được Chủ đầu tư quy định, Chủ đầu tư có thể thuê tổ chức khác khắc phục hư hỏng, khuyết tật phát sinh và Nhà thầu phải hoàn trả chi phí. 
- Cam kết về cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản của nhà sản xuất khi giao hàng (nếu có). Tài liệu cung cấp được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
- Cam kết khi giao hàng nhà thầu cung cấp đầy đủ bản gốc (bản công chứng hoặc chứng thực), chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, chứng nhận chất lượng sản phẩm, chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, tờ khai hải quan đối với vật tư nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận hàng hóa đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng của hãng sản xuất (KCS) đối với vật tư trong nước, cụ thể theo bảng như sau:
	Stt
	Tên chủng loại hàng hóa
	Hợp chuẩn, Hợp quy
	Yêu cầu CO, CQ hoặc KCS
	Yêu cầu tờ khai hải quan

	1
	Ủng cao su
	Không yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	2
	Ủng chống dầu, chống axit
	Yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	3
	Ủng cách điện 35kV
	Yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	4
	Kính chống hóa chất
	Không yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	5
	Kính bảo hộ
	Yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	6
	Găng tay chịu nhiệt
	Yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	7
	Găng tay chịu axit
	Không yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	8
	Găng tay da hàn hồ quang (loại dài)
	Yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	9
	Găng tay cách điện hạ áp
	Không yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	10
	Bộ quần áo chống hóa chất
	Yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	11
	Quần áo chịu nhiệt
	Yêu cầu (găng tay)
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	12
	Quần áo bảo hộ thợ hàn
	Không yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	13
	Bút thử điện trung áp
	Không yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	14
	Phin lọc mặt nạ phòng độc (phòng bụi)
	Yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	15
	Mặt nạ phòng độc (chùm mặt)
	Yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	16
	Mặt nạ phòng bụi
	Yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	17
	Phin mặt nạ phòng bụi
	Yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	18
	Dây đeo an toàn 3 điểm, 2 móc
	Yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	19
	Thang nhôm (rút) cách điện ba đoạn
	Không yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	20
	Thang nhôm chữ A
	Không yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	21
	Quạt công nghiệp phi 600-700mm
	Không yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	22
	Giầy BHLĐ (loại cao cổ cho thợ hàn)
	Yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	23
	Đèn pin đội đầu
	Không yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	24
	Đèn pin (cầm tay)
	Không yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	25
	Sào cách điện 35kV
	Không yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	26
	Mặt nạ phòng độc cách ly (có mặt trùm và bình khí thở)
	Không yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	27
	Thiết bị đo hydro cầm tay
	Không yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	28
	Bình CO2 dùng cho áo phao tự thổi
	Không yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	29
	Pa lăng xích 3 tấn
	Không yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	30
	Palăng lắc tay 1,5 tấn (Palăng xích 1,5 tần)
	Không yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	31
	Pa lăng xích 1 tấn
	Không yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	32
	Pa lăng xích 5 tấn
	Không yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	33
	Ống bao chân da cho thợ hàn
	Không yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	34
	Máy phun rửa áp lực cao
	Không yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	35
	Cáp vải (Loại 1 tấn dài 5m)
	Không yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	36
	Cáp vải (Loại 2 tấn dài 3m)
	Không yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	37
	Quạt thổi xách tay
	Không yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu

	38
	Dây khoanh vùng an toàn
	Không yêu cầu
	Yêu cầu
	Yêu cầu nếu là hàng nhập khẩu


3. Các yêu cầu khác
3.1. Các yêu cầu khác
- Nhà thầu chỉ dẫn cụ thể trong tài liệu cho từng hạng mục hàng hóa.
- Tổ chức kiểm tra chất lượng và nghiệm thu hàng hóa:
+ Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng của chủ đầu tư.
+ Bên B phải cung cấp đầy đủ hồ sơ kỹ thuật của hàng hóa cho bên A trước khi tổ chức nghiệm thu để Bên A kiểm tra thông số kỹ thuật, mác, mã, biên bản thử nghiệm, hợp chuẩn, hợp quy, CO, CQ của hàng hóa bên B cung cấp. 
- Mỗi sản phẩm phải được đóng gói cẩn thận, ghi đầy đủ tên sản phẩm bên ngoài thùng hàng.
- Nếu kết quả kiểm tra thử nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật thì 02 bên thực hiện nghiệm thu bàn giao. Ngược lại nếu kết quả kiểm tra thử nghiệm không đạt yêu cầu kỹ thuật thì bên A từ chối không nhận lô hàng, mọi chi phí phát sinh bên B phải chịu.
- Biện pháp an toàn: Nhà thầu phải có đầy đủ các phương tiện, quy trình, biện pháp an toàn cho người, thiết bị và tự chịu mọi trách nhiệm liên quan trong quá trình vận chuyển, bảo quản và giao nhận hàng hóa. Trường hợp do lỗi của nhà thầu làm thiệt hại tới sản xuất của bên mua thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại hoặc chịu trách nhiệm trước các cơ quan chức năng, tùy theo mức độ thiệt hại gây nên (nếu có).
Mục 2: Bản vẽ: Không áp dụng
Mục 3: Kiểm tra và thử nghiệm
- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. Kết quả kiểm tra thử nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật thì hai bên thực hiện nghiệm thu bàn giao. Ngược lại kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu kỹ thuật thì bên A từ chối không nhận lô hàng, mọi chi phí phát sinh bên B chịu. 
- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu.
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